
STT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú

HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

1 Trung tâm báo cháy 10 kênh tủ 1.0

2 Bộ nguồn dự phòng bộ 1.0

3 Tiếp địa cho tủ trung tâm gói 1.0

4 Tủ đấu nối trung gian tủ 1.0

5 Đầu báo khói cái 78.0

6 Đèn chỉ thị cái 24.0

7 Nút ấn báo cháy cái 9.0

8 Đèn báo cháy 24V cái 9.0

9 Chuông báo cháy 24V cái 9.0

10 Vỏ tổ hợp báo cháy nổi cái 9.0

11 Dây nguồn chống cháy 2x1.5mm2 m 300.0

12
Dây điện điều khiển chống cháy chống nhiễu

2x1.0mm2
m 872.0

13 Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x1.0mm2 m 1,110.0

14 Ống PVC D16 m 1,428.0

15 Ống HDPE 40/30 m 30.0

16 Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống gói 1.0

17 Vật tư phụ  (băng dính, sâu vít, cầu đấu) gói 1.0

BIỂU KHỐI LƯỢNG

Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2

Hạng mục: Hệ thống báo cháy

Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử 

dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt 

Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng 

thông thường


